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Mẫu A6_LLKH 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN  
 

            ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:                
                                        ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 
 

          

1. Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 

2. Năm sinh: 15/4/1972                                                             3. Nam/Nữ: Nam 

 

4. Học hàm:                                                              Năm được phong học hàm: 

    Học vị: Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2006 

5. Chức danh nghiên cứu: 

    Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

TP. Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ nhà riêng: 203 Lý Thái Tổ P9 Q10 TP. Hồ Chí Minh 

7. Điện thoại: CQ: (028) 38110521; NR: (028) 39271284; Mobile: 0908364054 

8. Fax:                                                                        E-mail: nguyentrongnghia@lttc.edu.vn 

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:  

     Tên tổ chức: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 

     Tên người Lãnh đạo: TS Phạm Hữu Lộc                                   

     Điện thoại người Lãnh đạo: 0903828252 

     Địa chỉ tổ chức: 390 Hoàng Văn Thụ P4 Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Mở - Bán công TP. HCM Quản trị kinh doanh 1996 

Thạc sỹ Đại học Central State University Quản trị kinh doanh 2001 

Tiến sỹ Đại học Central State University Quản trị kinh doanh 2006 

Thực tập 

sinh khoa 

học 
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11. Quá trình công tác 
 

Thời gian  

(Từ năm ... 

đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

09/2006 - 

11/2008 
Giảng viên khoa Quốc Tế  

Trường Đại học 

Công nghiệp TP. 

Hồ Chí Minh 

12 Nguyễn Văn Bảo 

P4 Q. Gò Vấp TP. 

Hồ Chí Minh 

11/2008 - 

08/2012 

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Quản 

trị kinh doanh,  Phó Trưởng khoa 

Quốc Tế 

Trường Đại học 

Công nghiệp TP. 

Hồ Chí Minh 

12 Nguyễn Văn Bảo 

P4 Q. Gò Vấp TP. 

Hồ Chí Minh 

08/2012 - 

07/2015 

Giảng viên, Phó Trưởng khoa 

Quản trị kinh doanh  

Trường Đại học 

Công nghiệp TP. 

Hồ Chí Minh 

12 Nguyễn Văn Bảo 

P4 Q. Gò Vấp TP. 

Hồ Chí Minh 

07/2015 – 

10/2022 
Giảng viên, Trưởng khoa Kinh tế  

Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng TP. 

Hồ Chí Minh 

390 Hoàng Văn Thụ 

P4 Q. Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh 

10/2022 - 

đến nay 

Giảng viên, Trưởng phòng Quản lý 

khoa học - Hợp tác quốc tế 

Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng TP. 

Hồ Chí Minh 

390 Hoàng Văn Thụ 

P4 Q. Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh 

 

12. Các công trình công bố chủ yếu  

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 

5 năm gần nhất) 

 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

01 Current Situation, 

Challenges, 

Opportunities, 

Solutions and 

Achievements of 

Vietnam Higher 

Education on The 

Way of Integration 

Đồng tác giả 17th NEU-KKU 

International 

Conference 

Socio-Economic and 

Environmental 

Issues in Development, 

2023 Proceedings, 

Finance Publishing 

House. 

2023 

02 Development of 

Optimal Educational 

Theory and Digital 

Transformation in 

Vietnamese 

Universities  

Đồng tác giả Sarcouncil Journal of 

Education and 

Sociology, Volume 1, 

Issue 08/2022. 

2022 
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03 Applying Multiple 

Intelligence Theory to 

Comprehensively 

Developstudents’ 

Capacity in 

Vietnamese Education 

Đồng tác giả 15th NEU-KKU 

International 

Conference 

Socio-Economic and 

Environmental 

Issues in Development, 

2022 Proceedings, 

Finance Publishing 

House. 

2022 

04 
Developmental 

Strategies of the 

Faculty of Economics  

According to the 

Applied Sciences 

University 

 

Tác giả International 

Conference on Smart 

Schools 2022, Digital 

Transformation and 

Development  

of Smart Applied 

University Model in 

the Context of The 

Fourth Industrial 

Revolution 

Proceedings, Finance 

Publishing House. 

2022 

05 
Some Solutions to 

Increase the Quality  

of Instructors at the 

Faculty of Economics  

in the Smart Schools 

 

Tác giả International 

Conference on Smart 

Schools 2021, 

Enhancing the Quality 

of Lecturers,  

Officers and Staffs in 

the Process of 

Transforming 

The Training Model at 

Smart Schools  

Under the Impact of 

the Fourth Industrial 

Revolution 

Proceedings, Finance 

Publishing House. 

 

2021 

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 

dẫn, giống cây trồng đã được cấp…  

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 
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14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

    

    

15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

Tên đề 

tài/đề án,  

dự án,nhiệm 

vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

    

Tên đề 

tài/đề án,  

dự án, 

nhiệm vụ 

khác đã 

tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

    

 

16. Giải thưởng  

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 

 
 

TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2023 
 

TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CÁ NHÂN  

ĐĂNG KÝ LÀM CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Xác nhận và đóng dấu) 

 

 
 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ LÀM  

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Trọng Nghĩa 
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